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	Kém                                       Ngang bằng

	
	41.3. Trình độ nghiên cứu phát triển công nghệ của nhà trường hiện nay so sánh như thế nào với các trường đại học/ các tổ chức nghiên cứu hàng đầu trên thế giới ở các lĩnh vực nghiên cứu mà nhà trường quan tâm


	Kém                                       Ngang bằng

	
	41.4. Khả năng ứng dụng/ sử dụng vào thực tiễn của các công nghệ/ SHTT do nhà trường tạo ra được đánh giá ở mức nào?
	Rất thấp                                        Rất cao

	
	41.5. Mức độ phù hợp của số lượng và hàm lượng công nghệ/ SHTT trong các công nghệ do nhà trường tạo ra so với mục tiêu phát triển và các nguồn lực nhà trường hiện có
	Rất thấp                                        Rất cao

	42. Kết quả về cung cấp các dịch vụ KH&CN

	 42.1. Đối tượng sử dụng các dịch vụ KH&CN do nhà trường cung cấp?


	                                                      Chiếm tỷ trọng

     Khối Doanh nghiệp                                    %

     Khối các cơ quan quản lý                           %                                       

     Cá nhân                                                       %

     Khác: …………………..                           %

	
	 42.2. Khả năng đáp ứng các yêu cầu về cung cấp dịch vụ KH&CN của nhà trường
	  Rất thấp                                             Rất cao

	43. Kết quả đào tạo sau đại học (Tiến sỹ, Thạc sỹ)


	 43.1. Số lượng các luận án tiến sỹ đã bảo vệ thành công

Trong đó, tỷ lệ các luận án do cán bộ của trường hướng dẫn chính và các kết quả nghiên cứu của luận án được thực hiện tại trường
	                   

                 %                                                                              
	                 %
	                 %    

	
	 43.2. Số lượng các luận văn thạc sỹ đã bảo vệ thành công

Trong đó, tỷ lệ các luận văn do cán bộ của trường hướng dẫn chính và các kết quả nghiên cứu của luận văn được thực hiện tại trường
	                   

                 %                                                                              
	                 %
	                 %    

	44. Giải thưởng Khoa học và công nghệ
	 44.1. Số lượng các giải thưởng KH&CN trong nước 
	      2011
	      2012
	      2013

	
	 44.2. Số lượng các giải thưởng KH&CN quốc tế
	
	
	

	45. Kết quả khác


	 45.1. Tên sản phẩm/ công trình KH&CN tạo danh tiếng cho nhà trường
	………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

	
	 45.2. Cán bộ của trường được mời tham gia phản biện cho các tạp chí chuyên ngành/ hội thảo khoa học uy tín trong nước và quốc tế (tên cán bộ, tổ chức mời); tham gia các tổ tư vấn cao cấp cho chính phủ …
	…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..


V. THÔNG TIN VỀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC

	46. Trường có quan hệ hợp tác KH&CN với những loại hình tổ chức nào sau đây?

	    
	                Số lượng

	
	
	  2011
	  2012
	   2013

	
	      Các tổ chức NC&PT trong nước
	
	
	

	
	      Các tổ chức NC&PT trên thế giới
	
	
	

	
	      Các doanh nghiệp trong nước
	
	
	

	
	      Các doanh nghiệp nước ngoài
	
	
	

	
	      Các trường đại học trên thế giới
	
	
	

	
	      Khác …………………………………………..
	
	
	

	47. Việc tham gia vào các mạng lưới KH&CN quốc tế?
	      Không tham gia

      Có tham gia, đề nghị liệt kê tên mạng lưới theo hướng dẫn tại phần ghi chú 16

    

	48. Các hình thức hợp tác
	      Cử cán bộ của nhà trường đến tham gia nghiên cứu tại tổ chức đối tác
	Chiếm tỷ trọng:              %

	
	      Mời cán bộ của các tổ chức đối tác đến tham gia nghiên cứu tại trường
	Chiếm tỷ trọng:              %

	
	      Phối hợp thực hiện các đề tài/ Dự án nghiên cứu 
	Chiếm tỷ trọng:              %

	
	      Khác …………………………………………..

      ……………….……………….……………….
	Chiếm tỷ trọng:              %

	49. Nhà trường tự đánh giá khả năng hợp tác phát triển về KH&CN?
	 49.1. Sự đa dạng về các đối tác hợp tác


	Rất nghèo nàn                      Rất đa dạng

	
	 49.2. Hiệu quả mang lại


	Kém hiệu quả                     Hiệu quả cao


                 ……………., ngày …… tháng …… năm 2014 
                                                                                                    Người khai ký tên
Thông tin về người khai phiếu:

Đề nghị điền thông tin về người khai phiếu để chúng tôi có thể liên hệ khi cần 

Họ và tên:

Chức vụ:

Số điện thoại:

Địa chỉ email: 

Mọi thông tin xin liên hệ với Viện Đánh giá Khoa học và Định giá công nghệ theo địa chỉ sau:
Viện Đánh giá Khoa học và Định giá công nghệ, số 39 – Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội,

Liên hệ: ThS. Nguyễn Bảo Ngọc                Điện thoại: 0903205050

                                                                     E-mail: nbngoc@most.gov.vn
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


VIỆN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ





PHIẾU ĐIỀU TRA


VỀ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG KH&CN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC





I. THÔNG TIN CHUNG





7. Tổng số cán bộ 





.….………………………………………………………………………..


 


 





1. Tên trường đại học





…………………………………………………………………………....


(Tên tiếng Anh ………………………………………………………….. ..         





2. Điện thoại/ Fax





..……………………………………………………………………..........


 





3. E-mail





..……………………………………………………………………..........


 





4. Website





...…………………………………………………………………….........


 





5. Năm thành lập





..……………………………………………………………………..........


 





6. Cơ quan chủ quản





..……………………………………………………………………..........


 





8. Tổng số sinh viên  





..…………………………………………………………………………...


 


 





 9. Chức năng, nhiệm vụ, định hướng và kế hoạch phát triển về KH&CN của nhà trường 





(Phần thông tin này xin đề nghị nhà trường trình bày thành một văn bản riêng và đính kèm Phiếu điều tra này)


 


 





10. Tổng số chuyên ngành trường đăng ký đào tạo  





..……          Trong đó, số chuyên ngành có hoạt động nghiên cứu: ……..


 


 





12. Tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà trường?  





      Quan trọng nhưng không bằng hoạt động giảng dạy





      Đóng vai trò quan trọng nhất





      Tương đương với hoạt động giảng dạy





      Ít quan trọng





13. Mục tiêu phát triển của nhà trường về KH&CN đến năm 2020 





      Tương đương với các trường ĐH/ tổ chức NC hàng đầu khu vực





      Tương đương với các trường ĐH/ tổ chức NC hàng đầu thế giới





      Tương đương với các trường ĐH/ tổ chức NC hàng đầu Việt Nam





      Khác ………………………………………………………………..





 





 








� Nếu đã được quy định thành văn bản, đề nghị ghi rõ tên văn bản đang áp dụng


� Các chính sách ưu tiên, khuyến khích phát triển hoạt động khoa học và công nghệ ví dụ như: hỗ trợ kinh phí đăng bài báo quốc tế, các hình thức khen thưởng đối với các cá nhân/ tập thể nghiên cứu có thành tích nghiên cứu xuất sắc, các hình thức hỗ trợ và tôn vinh khác …


� Có thể là đánh giá riêng biệt hoặc là một phần trong đánh giá tổng quát chung về hoạt động của nhà trường


�Những cán bộ không làm nghiên cứu toàn thời gian được tính quy đổi về toàn thời gian nghiên cứu như sau: Cán bộ dành toàn bộ 8 giờ làm việc/ngày cho nghiên cứu thì được tính hệ số 1, số giờ ít hơn sẽ được tính tỷ lệ để có được hệ số chuyển đổi, ví dụ: 1 cán bộ trung bình làm nghiên cứu 4h/ngày sẽ có hệ số chuyển đổi bằng 4/8 là 0.5.   


� Cán bộ nghiên cứu đến từ các tổ chức/ các trường đại học trong nước để tham gia nghiên cứu cùng nhà trường, chỉ tính cán bộ có tổng thời gian làm việc trong một năm từ 3 tháng trở lên


� Cán bộ nghiên cứu đến từ các tổ chức/ các trường đại học nước ngoài để tham gia nghiên cứu cùng nhà trường, chỉ tính cán bộ có tổng thời gian làm việc trong một năm từ 3 tháng trở lên


� Đề nghị nhà trường đính kèm Phiếu điều tra này Bảng  thông tin cơ bản về các đề tài/ dự án trong nước và hợp tác quốc tế đã và đang thực hiện trong thời gian từ năm 2011-2013 theo mẫu sau:


TT�
Tên Đề tài/ Dự án�
Cơ quan tài trợ�
Kinh phí�
Thời gian thực hiện�
Tình trạng  (Đã nghiệm thu/ Đang thực hiện)�
Các địa chỉ đã ứng dụng. sử dụng kết quả nghiên cứu�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� Đề nghị nhà trường đính kèm Phiếu điều tra này Bảng  thông tin cơ bản về một số các hợp đồng thu về cung cấp dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, cấp phép, bán bản quyền … có giá trị kinh tế lớn và mang lại danh tiếng và uy tín cho nhà trường về KH&CN trong giai đoạn 2011-201, theo mẫu sau: 


TT�
Tóm tắt nội dung KH&CN của hợp đồng�
Đơn vị ký kết�
Kinh phí�
Thời gian thực hiện�
Tình trạng  (Đã nghiệm thu/ Đang thực hiện)�
�
�
�
�
�
�
�
�



� Đề nghị nhà trường đính kèm Phiếu điều tra này Bảng  thông tin cơ bản về các thiết bị này theo mẫu:


TT�
Tên thiết bị�
Mô tả tóm tắt tính năng kỹ thuật�
Năm được đầu tư�
Tình trạng  hoạt động�
�
�
�
�
�
�
�



� Các KQNC có thể đăng ký sở hữu trí tuệ ở đây bao gồm: sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng/ vật nuôi mới, kiểu dáng công nghiệp …


� Đề nghị đính kèm Phiếu điều tra này Danh mục các công bố: Đối với BBKH cần có tên bài báo, tên tác giả, tên và số/ tập tạp chí đăng tải, năm công bố; Đối với sách/ chương sách cần có tên sách/ chương sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang


� Chỉ tính các tạp chí được tính điểm theo quy định của hội đồng giáo sư nhà nước


� Chỉ tính các tạp chí được tính điểm theo quy định của hội đồng giáo sư nhà nước


� Chỉ tính các hội nghị khoa học được tính điểm theo quy định của hội đồng giáo sư nhà nước


� Chỉ tính các hội nghị khoa học được tính điểm theo quy định của hội đồng giáo sư nhà nước


� Số lượng tính tổng cả giai đoạn 2011-2013. Đề nghị nhà trường cung cấp kèm theo Phiếu điều tra này một số thông tin cơ bản về sở hữu trí tuệ của nhà trường theo mẫu:


TT�
Tên và mô tả ngắn gọn về SHTT�
Loại hình và tình trạng hiện tại�
Thông tin về việc thương mại hóa/ ứng dụng�
�
�
�
Sáng chế hay giải pháp hữu ích…/ Cấp bằng? Năm cấp bằng�
�
�



� Đề nghị nhà trường cung cấp kèm theo Phiếu điều tra này một số thông tin cơ bản về bí quyết kỹ thuật/ Quy trình công nghệ mới của nhà trường theo mẫu:


TT�
Tên và mô tả ngắn gọn về công nghệ�
Tiềm năng ứng dụng�
Hiện trạng�
�
�
�
�
Công nghệ đã được phát triển đến mức độ nào? Đã được chuyển giao/ ứng dụng ở đâu? Kết quả ...�
�






� Đề nghị nhà trường cung cấp kèm theo Phiếu điều tra này một số thông tin cơ bản về việc cung cấp các dịch vụ KH&CN của nhà trường trong giai đoạn 2011-2013 theo mẫu:


TT�
Loại hình dịch vụ KH&CN�
Đơn vị sử dụng�
Thời gian thực hiện�
�
�
�
�
�
�



� Đề nghị nhà trường cung cấp kèm theo Phiếu điều tra này một số thông tin cơ bản về các đối tác hợp tác/ các mạng lưới hợp tác KH&CN của nhà trường trong giai đoạn 2011-2013 theo mẫu:


TT�
Tên đối tác/ các mạng lưới hợp tác KH&CN�
Nội dung hợp tác�
Thời gian thực hiện�
�
�
�
�
�
�









